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BÊN KHÔNG CÓ LUẬT SƯ HOẶC LUẬT SƯ  SỐ LUẬT SƯ ĐOÀN TIỂU BANG: 

TÊN: 
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ĐỊA CHỈ:
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SỐ ĐIỆN THOẠI:  SỐ FAX: 
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LUẬT SƯ CỦA  (tên): 

TÒA THƯỢNG THẨM CALIFORNIA, QUẬN 
ĐỊA CHỈ: 

ĐỊA CHỈ GỬI THƯ: 

THÀNH PHỐ VÀ SỐ ZIP: 

TÊN CHI NHÁNH: 

NGUYÊN ĐƠN: 
BỊ ĐƠN: 

PHỤ HUYNH KIA/BÊN KIA: 

DÀNH RIÊNG CHO TÒA 

Chỉ nhằm mục 
đích thông tin 

Không nộp  
lên tòa 

KẾT LUẬN BẮT BUỘC ĐỐI VỚI CÁC LỆNH VỀ QUYỀN  
NUÔI CON VÀ THĂM CON (THỜI GIAN NUÔI DẠY CON) 

SỐ VỤ: 

Không nộp lên tòa 

1. Vấn đề đã được xét xử
Vào (ngày): lúc (giờ):	 Ban:  Phòng: 
Viên chức tư pháp (tên): Thẩm phán tạm thời 

Theo yêu cầu xin lệnh đã được nộp vào (ngày): bởi (tên):
 

2. Có mặt tại phiên tố tụng, nếu có:
a. Nguyên đơn (tên):  Luật sư (tên): 
b. Bị đơn (tên):  Luật sư (tên): 
c. Các bên hay luật sư khác có mặt (ghi rõ):

3. Tòa nêu rõ lý do chấp thuận bằng văn bản (đánh	 dấu	 mọi	 lựa	 chọn	 phù	 hợp):
a.  Quyền nuôi con đơn phương hoặc chung, hoặc quyền thăm con không có sự giám sát theo Bộ Luật Gia Đình, mục 3011

tại khoản 4.
b.  Quyền nuôi con đơn phương hoặc chung theo Bộ Luật Gia Đình, mục 3044 tại khoản 5.
c.   Quyền thăm con trực tiếp theo Bộ Luật Gia Đình, mục 3100(e) tại khoản 6.

4. Các lệnh và quyền nuôi con và thăm con (thời gian nuôi dạy con) được cấp dựa trên các cáo buộc về hành vi ngược
đãi hoặc lạm dụng chất gây nghiện (Bộ Luật Gia Đình, § 3011) 

a. Tòa án đã cấp quyền nuôi con đơn phương hoặc chung, hoặc quyền thăm con không có sự giám sát, mặc dù có các cáo
buộc về tiền sử ngược đãi hoặc lạm dụng chất gây nghiện đối với cha/mẹ đó.

b. Tòa án nhận thấy rằng các lệnh này phục vụ lợi ích tốt nhất của đứa trẻ, bảo vệ sự an toàn của các bên và đứa trẻ, đồng
thời quy định cụ thể về thời gian, ngày, địa điểm và phương thức giao (trao đổi) đứa trẻ, đúng theo yêu cầu của Bộ Luật
Gia Đình, các mục 3011(a)(5) (A) và 6323(c).

c. Lý do của tòa án khi cấp quyền giám hộ thể chất hay quyền giám hộ pháp lý đơn phương hoặc chung, hoặc quyền thăm
con không có sự giám sát được trình bày

Trong Phụ Đính 4c. Bên dưới 

Thông Báo: 
Tòa án có thể sử dụng mẫu đơn này để trình bày bằng văn bản các lý do chấp thuận: (1) quyền nuôi con đơn phương hoặc 
chung, hoặc quyền thăm con không có sự giám sát đối với một cha/mẹ bị cáo buộc có tiền sử ngược đãi hoặc lạm dụng chất 
gây nghiện; (2) quyền nuôi con đơn phương hoặc chung đối với một cha/mẹ đã thực hiện hành vi bạo lực gia đình trong vòng 
năm năm qua; hoặc (3) quyền thăm con trực tiếp trong trường hợp một cha/mẹ đang cư trú tại một địa điểm bảo mật do tình 
trạng bạo lực gia đình hoặc do lo sợ tình trạng bạo lực gia đình. Tòa án không bắt buộc phải cung cấp lý do đưa ra các lệnh 
bằng văn bản nếu tòa đã nêu rõ các lý do đó trong hồ sơ (ví dụ: trong biên bản phiên điều trần, thông qua nhân viên ghi chép 
của tòa án, hoặc bằng phương thức khác). 
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4. c. Lý do của tòa án khi cấp quyền giám hộ thể chất hay quyền giám hộ pháp lý đơn phương hoặc chung, hoặc quyền thăm
con không có sự giám sát được trình bày bên dưới: 

5. Quyền nuôi con đơn phương hay chung được cấp cho một cha/mẹ đã có hành vi bạo lực gia đình trong năm năm qua  
(Bộ	 Luật		 Gia	 Đình,	 §	 3044) 

    

    

 

a. Tòa án đã cấp:

(1) Quyền giám hộ thể chất đơn phương hoặc chung

(2) Quyền giám hộ pháp lý đơn phương hoặc chung

cho một cha/mẹ đã có hành vi bạo lực gia đình trong năm năm qua.

b. 

 

 

Tòa án nhận thấy rằng các lệnh này phục vụ lợi ích tốt nhất của đứa trẻ, bảo vệ sự an toàn của các bên và đứa trẻ,  
đồng thời quy định cụ thể về thời gian, ngày, địa điểm và phương thức giao (trao đổi) đứa trẻ.

c. Khi quyết định lợi ích tốt nhất cho đứa trẻ, tòa án đã không sử dụng sự ưu tiên liên lạc thường xuyên và liên tục với
cả  cha và mẹ và đã cân nhắc tất cả các yếu tố theo Bộ Luật Gia Đình, mục 3044 như được nêu tại khoản  5e.

d. Các lý do của tòa án khi cấp các lệnh về quyền nuôi con được nêu:  Trong Phụ Đính 5d.  Bên dưới 
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5.  e. Tòa án đã cân nhắc tất cả các yếu tố bắt buộc được liệt kê bên dưới.

(1) Người cha/mẹ đã hoàn tất thành công chương trình can thiệp chống bạo hành, đáp ứng các yêu cầu theo Bộ Luật
Hình Sự, mục 1203.097(c).

 Có Không 
(Giải thích, nếu cần): 

(2) Người cha/mẹ đã hoàn tất thành công một chương trình tư vấn về lạm dụng bia rượu hoặc ma túy, nếu tòa quyết
định rằng phần tư vấn là phù hợp.

 Có  Không   Không áp dụng. Tòa đã quyết định phần tư vấn là không thích hợp. 
(Giải 	thích, 	nếu 	cần): 

(3) Người cha/mẹ đã hoàn tất một lớp nuôi dạy con, nếu tòa quyết định rằng lớp học này là phù hợp.

 Có  Không   Không áp dụng. Tòa đã quyết định lớp nuôi dạy con là không thích hợp. 
(Giải thích, nếu cần): 

(4) Người cha/mẹ đang trong thời gian quản chế hay tạm tha và đã tuân theo những điều khoản và điều kiện về quản
chế hay tạm tha.

 Có Không  Không áp dụng. Người cha/mẹ không trong thời gian quản chế hay 
tạm tha. 

(Giải thích, nếu cần): 
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5. e. (5)   Người cha/mẹ mà bị cấm bởi một lệnh bảo vệ hay lệnh cấm đã tuân theo những điều khoản và điều kiện của lệnh đó.

 Có Không Không áp dụng. Người cha/mẹ mà đã thực hiện hành vi ngược đãi đã không bị 
cấm bởi một lệnh bảo vệ hay lệnh cấm. 

(Giải thích, nếu cần): 

(6) Người cha/mẹ đã không có thêm hành động bạo lực gia đình nào.

 Có Không 
(Giải thích, nếu cần): 

(7) Theo Bộ Luật Gia Đình mục 6322.5, tòa án đã xác định người cha/mẹ là người bị cấm sở hữu hay kiểm soát súng cầm
tay hoặc đạn dược, vi phạm Bộ Luật Gia Đình mục 6389. 

 Có Không  Không áp dụng. 
(Giải thích, nếu cần): 

(8) Lý do khác, nếu có:
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6. Quyền thăm trực tiếp được chấp thuận khi một người cha/mẹ đang lưu trú tại một địa điểm bảo mật (Bộ Luật Gia
Đình, § 3100(e))

a. Tòa nhận thấy rằng 	(tên	 của	 cha/mẹ):
đang cư trú tại một địa điểm bảo mật do tình trạng bạo lực gia đình hoặc do lo sợ tình trạng bạo lực gia đình từ người
cha/mẹ kia.

b. Đối với những đứa trẻ:
được ghi tên trong lệnh đính kèm
	

chỉ được ghi tên dưới đây:
	

Tên của đứa trẻ
	

Tòa án nhận định rằng các lệnh về quyền nuôi con và thăm con (thời gian nuôi dạy con) đã được đưa ra là vì lợi ích tốt 
nhất của đứa trẻ, đồng thời được thiết kế để giữ bảo mật về địa điểm cư trú của người cha/mẹ đó, cũng như bảo vệ tất 
cả những người đang lưu trú tại địa điểm bảo mật này. 

c. Khi xác định rằng việc thăm trực tiếp là vì lợi ích tốt nhất của đứa trẻ, tòa án đã xem xét các yếu tố bắt buộc sau đây.

(1) Người cha/mẹ đó có thể tiếp cận súng cầm tay hay đạn dược hay không.
Khi xem xét yếu tố này, tòa án đã tính đến việc liệu người được cấp quyền thăm trực tiếp:

 Có tiếp cận súng cầm tay và đạn dược.

 Không được tiếp cận với súng cầm tay hay đạn dược.

 Bị cấm sở hữu súng cầm tay hay đạn dược.

 Các cân nhắc khác liên quan đến súng cầm tay và đạn dược (ghi rõ):
 

(2) Việc có hay không các lệnh cấm đang có hiệu lực, và các vấn đề khác liên quan đến các lệnh cấm.
Tòa án đã tính đến việc liệu người được cấp quyền thăm trực tiếp:

 Là đối tượng trong một lệnh bảo vệ khẩn cấp, lệnh bảo vệ hay lệnh cấm khác. 

 Đã vi phạm các điều khoản trong lệnh bảo vệ khẩn cấp, lệnh bảo vệ hay lệnh cấm khác. 

 Đã tuân thủ các điều khoản trong lệnh bảo vệ khẩn cấp, lệnh bảo vệ hay lệnh cấm khác. 

Các cân nhắc khác liên quan đến các lệnh cấm hoặc việc vi phạm các lệnh cấm (ghi	 rõ,	 nếu	 cần): 

(3) Thông tin mà tòa án có được theo Bộ Luật Gia Đình, mục 3011.

(4) Thông tin bảo mật mà tòa án có được từ các cuộc kiểm tra lý lịch được thực hiện theo Bộ Luật Gia Đình, mục 6306.

(5) Khả năng làm lộ địa điểm bảo mật mà cha/mẹ kia đang ở.
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 6. c.  

   

(6) Thông tin hay lý do khác về quyết định của tòa, nếu có. 

7. Kết luận, lý do hay thông tin khác (nếu	 có):

Ngày: 
VIÊN CHỨC TƯ PHÁP CỦA TÒA THƯỢNG THẨM 
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